
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:        /QĐ-UBND 
 

Thanh Hóa, ngày       tháng    năm 2026 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên; miễn nhiệm  

chức vụ Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã  

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 24/6/2025; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc 

phòng ngày 27/6/2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP ngày 26/01/2026 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trực 

thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Tư lệnh 

Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh;  

Theo đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 159/TTr-SNV ngày 

30/01/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên; miễn nhiệm chức 

vụ Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, 

như sau: 

1. Miễn nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đối với 

04 người. 

2. Bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đối với 

04 người. 

3. Miễn nhiệm chức vụ Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã 

đối với 158 người.  

(Có danh sách chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường; Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Đảng ủy các xã, phường; 

- Lưu: VT, THĐT, TDNC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh 



Phụ lục 01: Danh sách miễn nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT Họ và tên  
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Miễn nhiệm chức vụ Lý do miễn nhiệm Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Biện 28/4/1980 
Chính trị viên Ban Chỉ huy 

quân sự xã Thiệu Hóa 
Do chuyển công tác  

2 Trịnh Văn Thể 05/9/1976 
Chính trị viên Ban Chỉ huy 

quân sự xã Yên Ninh 
Do chuyển công tác  

3 Nguyễn Quốc Tiến 06/5/1968 
Chính trị viên Ban Chỉ huy 

quân sự xã Lưu Vệ 
Do chuyển công tác  

4 Hoàng Văn Đồng 25/01/1979 
Chính trị viên Ban Chỉ huy 

quân sự xã Sao Vàng 
Do chuyển công tác  

 



Phụ lục 02: Danh sách bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

 

TT Họ và tên  
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ hiện nay Bổ nhiệm chức vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Trọng Trang 04/11/1978 Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hóa 
Chính trị viên Ban Chỉ huy 

quân sự xã Thiệu Hóa 
 

2 Hoàng Trung Hưng 25/5/1973 Bí thư Đảng ủy xã Yên Ninh 
Chính trị viên Ban Chỉ huy 

quân sự xã Yên Ninh 
 

3 Mai Văn Hải 23/12/1973 Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng 
Chính trị viên Ban Chỉ huy 

quân sự xã Sao Vàng 
 

4 Nguyễn Minh Hoàng 05/6/1978 Bí thư Đảng ủy xã Lưu Vệ 
Chính trị viên Ban Chỉ huy 

quân sự xã Lưu Vệ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 03: Danh sách miễn nhiệm chức vụ Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

 

TT Họ và tên  
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Miễn nhiệm chức vụ Lý do miễn nhiệm Ghi chú 

1 Trần Huyền Trang 24/4/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Hạc Thành 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

2 Lê Văn Tú 06/02/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Quảng Phú 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

3 Phạm Thị Duyên 10/9/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Đông Quang 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

4 Lê Thị Thảo 21/5/1997 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Đông Sơn 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

5 Lê Thị Linh 07/02/1997 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Đông Tiến 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

6 Đỗ Thị Minh Phúc 26/12/1996 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Hàm Rồng 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

7 Nguyễn Hữu Tuấn 15/6/1994 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Sầm Sơn 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

8 Dư Thanh Hoàng Tuấn 07/11/1997 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Nam Sầm Sơn 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

9 Đoàn Thị Thu Hương 20/9/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Lưu Vệ 
Do kiện toàn, tổ chức   
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TT Họ và tên  
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Miễn nhiệm chức vụ Lý do miễn nhiệm Ghi chú 

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 

10 Đoàn Hoàng Bùi Đức 12/5/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Quảng Yên 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

11 Nguyễn Tiến Anh 04/5/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Quảng Ngọc 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

12 Đoàn Công Sơn 17/02/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Quảng Ninh 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

13 Phạm Mạnh Hiệp 05/7/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Quảng Bình 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

14 Đoàn Thị Dung 20/4/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tiên Trang 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

15 Hoàng Lường Tùng 29/10/1994 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Quảng Chính 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

16 Ngô Xuân Yên 15/9/1987 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thắng Lợi 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

17 Nguyễn Thị Lài 04/6/1988 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Trung Chính 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

18 Nguyễn Hữu Huy 27/01/1998 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thiệu Hóa 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

19 Nguyễn Văn Trường 04/6/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thiệu Quang 
Do kiện toàn, tổ chức   
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TT Họ và tên  
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Miễn nhiệm chức vụ Lý do miễn nhiệm Ghi chú 

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 

20 Tô Thị Lâm 25/11/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thiệu Trung 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

21 Lê Văn Cao 08/4/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thiệu Tiến 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

22 Nguyễn Phương Anh 14/11/1996 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thiệu Toán 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

23 Lê Đức Cảnh 02/9/1988 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Triệu Sơn 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

24 Lê Thị Thịnh 20/10/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã An Nông 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

25 Nguyễn Tất Nhân 20/12/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Đồng Tiến 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

26 Lê Kim Cảnh 08/9/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tân Ninh 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

27 Lê Thị Lan 08/4/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thọ Bình 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

28 Nguyễn Văn Nam 06/10/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thọ Ngọc 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

29 Lê Xuân Tiến 24/5/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thọ Phú 
Do kiện toàn, tổ chức   
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TT Họ và tên  
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Miễn nhiệm chức vụ Lý do miễn nhiệm Ghi chú 

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 

30 Lê Văn Quyết 01/4/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hợp Tiến 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

31 Hoàng Thị Phượng 30/7/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thọ Xuân 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

32 Lê Thị Ánh Tuyết 05/4/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thọ Long 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

33 Lê Văn Hưng 10/10/1988 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Sao Vàng 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

34 Nguyễn Ngọc Quý 11/11/1996 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Xuân Du 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

35 Cao Thị Huyền Trang 07/7/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Mậu Lâm 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

36 Nguyễn Ngọc Lý 19/5/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Định Tân 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

37 Lê Minh Thùy 07/6/1995 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Yên Định 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

38 Hoàng Văn Bình 10/8/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Yên Ninh 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

39 Nguyễn Thị Minh 20/10/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Định Hòa 
Do kiện toàn, tổ chức   
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TT Họ và tên  
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Miễn nhiệm chức vụ Lý do miễn nhiệm Ghi chú 

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 

40 Nguyễn Thanh Huyền 04/8/1997 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Nguyệt Viên 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

41 Nguyễn Thành Vinh 02/02/1987 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Bỉm Sơn 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

42 Trần Thị Thu Hà 25/02/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Quang Trung 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

43 Đỗ Mạnh Cường 04/6/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Kim Tân 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

44 Bùi Văn Hưng 14/02/1997 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Vân Du 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

45 Lê Thị Mai Anh 21/7/1996 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Ngọc Trạo 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

46 Nguyễn Hữu Trang 01/01/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thạch Bình 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

47 Lê Anh Xuân 01/01/1994 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thành Vinh 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

48 Mai Tuấn Linh 05/4/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Vĩnh Lộc 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

49 Nguyễn Minh Trang 07/6/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tây Đô 
Do kiện toàn, tổ chức   
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TT Họ và tên  
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Miễn nhiệm chức vụ Lý do miễn nhiệm Ghi chú 

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 

50 Đặng Thành Trung 10/8/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hà Trung 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

51 Vũ Thị Lệ Thúy 15/4/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hà Long 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

52 Nguyễn Văn Hiệp 14/12/1994 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hoạt Giang 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

53 Nguyễn Văn Thanh 20/8/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Lĩnh Toại 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

54 Đỗ Xuân Nối 10/8/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tống Sơn 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

55 Lưu Văn Hữu 15/12/1989 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Triệu Lộc 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

56 Phạm Duy Tùng 03/02/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Đông Thành 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

57 Hoằng Văn Hải 19/8/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hậu Lộc 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

58 Nguyễn Văn Hùng 07/6/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hoa Lộc 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

59 Thăng Thị Huệ 01/7/1989 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Vạn Lộc 
Do kiện toàn, tổ chức   



7 

TT Họ và tên  
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Miễn nhiệm chức vụ Lý do miễn nhiệm Ghi chú 

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 

60 Lê Duy Linh 02/10/1994 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Nga Sơn 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

61 Mai Thị Đài Trang 15/12/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Nga Thắng 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

62 Phạm Bá Luyến 15/10/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hồ Vương 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

63 Hồ Thị Sâm 17/10/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tân Tiến 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

64 Trịnh Huy Tám 30/4/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Nga An 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

65 Mai Văn Trung 10/8/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Ba Đình 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

66 Lê Doãn Giới 27/7/1989 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hoằng Hóa 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

67 Lê Ngọc Tứ 07/3/1988 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hoằng Tiến 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

68 Cao Văn Việt 18/3/1989 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hoằng Thanh 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

69 Nguyễn Trọng Sơn 10/6/1995 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hoằng Lộc 
Do kiện toàn, tổ chức   
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TT Họ và tên  
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Miễn nhiệm chức vụ Lý do miễn nhiệm Ghi chú 

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 

70 Nguyễn Thị Huyền Trang 12/10/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hoằng Châu 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

71 Nhữ Thị Thùy 15/9/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hoằng Sơn 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

72 Nguyễn Thị Thùy Loan 01/6/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hoằng Phú 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

73 Lê Thị Hồng Vân 10/9/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hoằng Giang 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

74 Lê Thị Châu 10/02/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Linh Sơn 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

75 Hà Thị Ly 22/4/1994 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Đồng Lương 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

76 Lương Văn Thụ 23/5/1986 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Văn Phú 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

77 Hà Thị Khanh 13/3/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Yên Khương 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

78 Chảo Văn Khẩn 12/12/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Yên Nhân 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

79 Lò Tuấn Nam 21/7/1996 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Bá Thước 
Do kiện toàn, tổ chức   
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TT Họ và tên  
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Miễn nhiệm chức vụ Lý do miễn nhiệm Ghi chú 

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 

80 Phạm Văn Thắng 22/7/1989 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thiết Ống 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

81 Hà Viết Dũng 30/8/1988 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Văn Nho 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

82 Phạm Văn Điệu 20/10/1988 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Điền Quang 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

83 Hà Văn Tuấn 05/12/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Điền Lư 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

84 Cao Xuân Tùng 02/3/1989 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Quý Lương 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

85 Phạm Quý Hậu 01/01/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Ngọc Lặc 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

86 Phạm Thị Hương 18/11/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thạch Lập 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

87 Nguyễn Văn Minh 13/7/1997 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Ngọc Liên 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

88 Lê Thị Xuân 29/6/1989 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Minh Sơn 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

89 Lê Thị Thúy Diệu 01/01/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Nguyệt Ấn 
Do kiện toàn, tổ chức   
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TT Họ và tên  
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Miễn nhiệm chức vụ Lý do miễn nhiệm Ghi chú 

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 

90 Phạm Hùng Giang 01/9/1994 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Kiên Thọ 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

91 Nguyễn Thành Vũ 02/9/1994 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thạch Quảng 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

92 Lang Thị Phượng 18/9/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Bát Mọt 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

93 Lê Thị Hạnh 02/4/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thường Xuân 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

94 Hoàng Thi Kim 23/01/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Lương Sơn 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

95 Cầm Bá Linh 16/8/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Vạn Xuân 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

96 Cầm Thị Liên 10/10/1989 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Xuân Chinh 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

97 Lê Thị Tuyết 15/10/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Xuân Tín 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

98 Hà Sỹ Mạnh 09/4/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Xuân Lập 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

99 Nguyễn Thị Thu Huyền 29/4/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thọ Lập 
Do kiện toàn, tổ chức   
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TT Họ và tên  
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Miễn nhiệm chức vụ Lý do miễn nhiệm Ghi chú 

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 

100 Lê Thị Thanh Tuyền 10/12/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Lam Sơn 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

101 Nguyễn Đăng Dương 05/3/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Xuân Hòa 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

102 Đàm Quang Phong 12/11/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Yên Phú 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

103 Trịnh Thị Anh 27/10/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Yên Trường 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

104 Trịnh Đình Đạt 10/6/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Quý Lộc 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

105 Trần Thị Thúy 22/8/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Cẩm Thủy 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

106 Phùng Văn Mạnh 01/12/1989 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Cẩm Vân 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

107 Hà Xuân Chính 15/9/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Cẩm Thạch 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

108 Dương Ngọc Hoàng 20/10/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Cẩm Tú 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

109 Bùi Thanh Thùy 20/3/1989 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Cẩm Tân 
Do kiện toàn, tổ chức   
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TT Họ và tên  
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Miễn nhiệm chức vụ Lý do miễn nhiệm Ghi chú 

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 

110 Lò Văn Kệch 04/9/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Mường Chanh 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

111 Ngân Văn Hoành 08/10/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Mường Lý 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

112 Hoàng Văn Nhiệm 08/11/1989 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tam Chung 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

113 Lương Thị Trường 22/6/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Trung Lý 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

114 Hà Thị Trang 25/3/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hồi Xuân 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

115 Vi Thị Dung 20/8/1995 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Nam Xuân 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

116 Vi Thanh Nụ 05/5/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thiên Phủ 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

117 Hà Ngọc Huyền 28/12/1997 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hiền Kiệt 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

118 Phạm Văn Tú 26/3/1989 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Phú Lệ 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

119 Phạm Xuân Bách 07/9/1995 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Trung Thành 
Do kiện toàn, tổ chức   



13 

TT Họ và tên  
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Miễn nhiệm chức vụ Lý do miễn nhiệm Ghi chú 

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 

120 Lữ Ngọc Thắng 03/7/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Phú Xuân 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

121 Phạm Thị Dung 28/12/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Trung Sơn 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

122 Vi Văn Sơn 13/10/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tam Lư 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

123 Lữ Văn Ngần 01/9/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Quan Sơn 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

124 Phạm Thị Cúc 13/02/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Trung Hạ 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

125 Ngân Văn Nghĩa 23/5/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Na Mèo 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

126 Hà Thị Yến 07/9/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Sơn Thủy 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

127 Lương Văn Đào 16/8/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Sơn Điện 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

128 Phạm Thế Đạt 10/01/1987 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Mường Mìn 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

129 Lương Thị Chựng 10/3/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tam Thanh 
Do kiện toàn, tổ chức   
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TT Họ và tên  
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Miễn nhiệm chức vụ Lý do miễn nhiệm Ghi chú 

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 

130 Hà Thị Dung 10/11/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Cổ Lũng 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

131 Bùi Minh Cường 17/8/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Pù Luông 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

132 Bùi Thanh Tuân 22/12/1994 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Ngọc Sơn 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

133 Đậu Trọng Chính 21/10/1987 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Tân Dân 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

134 Trần Văn Hải 07/5/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Hải Lĩnh 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

135 Nguyễn Ngọc Sơn 12/11/1996 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Tĩnh Gia 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

136 Lê Khương Duy 11/01/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Đào Duy Từ 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

137 Lê Thành Vương 10/02/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Hải Bình 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

138 Hà Hữu Duy 07/10/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Trúc Lâm 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

139 Trần Văn Đức 06/10/1987 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

phường Nghi Sơn 
Do kiện toàn, tổ chức   
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TT Họ và tên  
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Miễn nhiệm chức vụ Lý do miễn nhiệm Ghi chú 

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 

140 Nguyễn Văn Phi 26/3/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Các Sơn 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

141 Nguyễn Văn Tuấn 02/9/1987 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Trường Lâm 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

142 Tào Ngọc Thắng 06/8/1988 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Nông Cống 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

143 Nguyễn Bá Cường 12/7/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Trường Văn 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

144 Nguyễn Xuân Hùng 25/5/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thăng Bình 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

145 Đinh Vũ Quang Minh 25/7/1994 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tượng Lĩnh 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

146 Hà Văn Đông 16/7/1989 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Công Chính 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

147 Bùi Thị Linh 19/6/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Xuân Thái 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

148 Lê Đình Huy 10/5/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Yên Thọ 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

149 Hà Thị Nhung 02/9/1993 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thanh Kỳ 
Do kiện toàn, tổ chức   
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Ngày, tháng, 

năm sinh 
Miễn nhiệm chức vụ Lý do miễn nhiệm Ghi chú 

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 

150 Trương Thị Huyền 28/9/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Như Xuân 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

151 Lê Trọng Hiệp 07/7/1994 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Hóa Quỳ 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

152 Nguyễn Đan Tâm 27/11/1992 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Xuân Bình 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

153 Vi Đình Thôn 04/02/1994 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thanh Phong 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

154 Lê Kim Tính 16/5/1989 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thượng Ninh 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

155 Vi Hồng Xướng 25/11/1991 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thanh Quân 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

156 Lò Thị Dung 07/7/1990 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Tân Thành 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

157 Hà Sơn Bình 06/11/1998 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Thắng Lộc 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
 

158 Lương Ngọc Lai 17/5/1989 
Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự 

xã Luận Thành 

Do kiện toàn, tổ chức  

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
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